
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 BK2167X024 Đặng Hồ Anh Tân 1/12/1999 ET2167X1

2 CM2067X009 Nguyễn Vũ Lâm 5/21/1991 ET2067X1

3 CM2267X261 Phạm Minh Ghi 8/10/1986 ED2267X1

4 DC2267X137 Mai Trung Quang 10/10/2002 ET2267X1

5 DC2267X140 Nguyễn Huy Cường 4/8/1986 ET2267X1

6 DC2267X275 Thạch Thuận 8/23/1991 ED2267X1

7 DI21V7X010 Phạm Thanh Huyền 2/16/1992 ET21V7X1

8 DI22V7X025 Nguyễn Dương Khang 1/29/1998 EF22V7X1

9 DN2067X068 Đồng Hữu Tư 2/24/1982 ET2067X1

10 DS1932X400 Nguyễn Đình Giang 10/10/1974 EF1932X2

11 DS1932X401 Niê H Hợi 6/16/1988 EF1932X2

12 DS2067X008 Phạm Văn Trang 8/30/1984 ET2067X1

13 DT20V7X081 Huỳnh Minh Thiện 00/00/1986 ET20V7X1

14 DT22V1X247 Trần Tuấn Anh 6/16/2003 EP22V1X3

15 FL21V1X067 Tống Bá Cường 10/14/1991 ET21V1X1

16 FL21V1X314 Dương Di Tuân 9/6/1990 EF21V1X1

17 FL22V1X164 Phan Nguyễn Hiền Nhi 3/6/2000 ET22V1X1

18 GK2067X085 Võ Anh Khởi 10/11/1996 ET2067X1

19 GL2020X116 Trần Thị Lệ Thi 8/4/1977 EF2020X1

20 KT2020X126 Nguyễn Thị Ngọc Quí 6/11/1993 EF2020X1

21 KT2120X510 Nguyễn Khải Vân 1/1/1991 ET2120X2

22 KT2220X325 Đặng Thị Ninh Nhâm 1/2/1983 ED2220X1

23 LK1932X418 Đinh Thị Tố Ghi 8/28/1989 EF1932X2

24 PY2180X023 Nay H' Nuy 11/20/1989 ET2180X1

25 PY2180X024 Dương Văn Thọ 4/17/1978 ET2180X1
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